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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3524
	Bùi Thị Ngần
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	3527
	Cao Mạnh Hiếu
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3531
	Nguyễn Văn Hoành
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	3540
	Nguyễn Thị Xuân Thủy
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	3542
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	3544
	Hoàng Văn Tạo
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	3550
	Đinh Trọng Quang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3552
	Trương Anh Minh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	3554
	Hoàng Văn Bình
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	3555
	Nguyễn Văn Dưng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	3556
	Phạm Xuân Chiến
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	3561
	Hoàng Xuân Gìau
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	3565
	Nguyễn Văn Hoa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	3568
	Nguyễn Thường Tính
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	3572
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	3573
	Nguyễn Anh Thắng
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	3587
	Nguyễn Thị Hường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	3655
	Nguyễn Văn Đợi
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3656
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	3657
	Nguyễn Quốc Cường
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	3658
	Trần Ngọc Tuấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3659
	Lê Hồng Quang
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23
	3660
	Trần Thị Hòa
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	3664
	Hoàng Thị Lan Anh
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	3665
	Nguyễn Mạnh Cường
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	3667
	Nguyễn Việt Hùng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	3668
	Nguyễn Kiều Linh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	3669
	Nguyễn Thị Thao
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	3670
	Trần Quang Khánh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	30
	3671
	Đinh Trọng Tuấn Mã
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	3672
	Đinh Thị Lan Phượng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình


